
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 33 Từ ngày/From 30/03/2026 đến ngày/To 03/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Hải Hậu 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

30/03/2026 

1 SHCN   

2 English (Expat) Unit 9: Developing writing: SB p.119 + 
HW: WB p.82  

3 English (Expat) Unit 9: Developing writing: SB p.119 + 
HW: WB p.82  

4  Âm nhạc Nhạc cụ: Thực hành bài Ode to joy Mang SGK,bình nước 

5 Âm nhạc Nhạc cụ: Thực hành bài Ode to joy Mang SGK,bình nước 

6 KHTN Thực hành chứng minh thân vận 
chuyển nước và lá thoát hơi  

7 KHTN Thực hành chứng minh thân vận 
chuyển nước và lá thoát hơi  

8 Toán Phép cộng và phép trừ đa thức một 
biến Vở, SGK Toán, bút, thước. 

9 Toán Tính chất ba đường trung tuyến của 
tam giác Vở, SGK Toán, bút, thước. 

Thứ Ba 
Tuesday 

31/03/2026 

1 KHTN Cảm ứng ở sinh vật  

2 KHTN Cảm ứng ở sinh vật  

3 Math   

4  Math   

5 Ngữ Văn Ôn tập phép liên kết trong văn bản 
HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT+ 
MANG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

6 LS&ĐL Bài 18. Vấn đề khai thác, sử dụng và 
bảo vệ rừng A-ma-dôn 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

7 Toán Tính chất ba đường trung tuyến của 
tam giác Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 Ngữ Văn Luyện tập phân tích phép liên kết 
trong văn bản 

HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT + 
MANG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

9 Ngữ Văn KIỂM TRA GIỮA KÌ II HS mang đầy đủ đồ dùng 
học tập 



  
 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
01/04/2026 

1 Toán Làm quen với xác suất của biến cố 
ngẫu nhiên Vở, SGK Toán, bút, thước. 

2 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

3 GDTC 

-Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
 - Giới thiệu môn bóng bàn. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

4  GDTC - Luật chơi cơ bản. 
- Cách cầm vợt, tư thế chuẩn bị." 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GTS Trách nhiệm là "Nói đi đôi với làm" Giấy, bút viết, tài liệu thực 
hành 

6 English Unit 9: Language checkpoint: SB 
pp.120-121 + WB p.83  

7 English (Expat) Unit 10: Vocabulary: SB p.122 + 
Reading: SB p.123  HW: WB p.84 & 85  

8 English (Expat) Unit 10: Vocabulary: SB p.122 + 
Reading: SB p.123  HW: WB p.84 & 85  

9 Ngữ Văn KIỂM TRA GIỮA KÌ II HS mang đầy đủ đồ dùng 
học tập 

Thứ Năm 
Thursday 

02/04/2026 

1 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 

2 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 

3 GDCD/KNS   

4  Tin học - CN-KT Mưa hay nắng Học tại Makerspace 

5 Tin học - CN-KT Mưa hay nắng Học tại Makerspace 

6 LS&ĐL 
Chương 5. Châu Đại Dương 
Bài 19. Thiên nhiên Châu Đại Dương 
(Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

7 LS&ĐL 
Chương 5. Châu Đại Dương 
Bài 19. Thiên nhiên Châu Đại Dương 
(Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

8 English Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 & 
HW: WB p.86  

9 English Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 & 
HW: WB p.86  

Thứ Sáu 
Friday 

03/04/2026 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Tranh phong cảnh (B1). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Tranh phong cảnh (B1). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 



  
 

 

 

3 English (Expat) Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5  

4  English (Expat) Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5  

5 English Unit 9: Language checkpoint: SB 
pp.120-121 + WB p.83  

6 Đại sứ   

7 Đại sứ   

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


